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	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH PHÚ THỌ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /2023/QĐ-UBND

(DỰ THẢO 2)
	 Phú Thọ, ngày       tháng      năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
Quy định về hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều; Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
Căn cứ Thông tư số 54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17 ngày 12 tháng 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số …./TTr-SNN ngày ….. tháng ….. năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định về hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến đê điều và chỉ giới hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V
1. Đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V đồng thời là đường giao thông: Hành lang bảo vệ đê tính từ chân đê trở ra về phía sông và phía đồng tối thiểu là 5 mét. Trường hợp phạm vi hành lang an toàn đường bộ tính từ chân đê trở ra lớn hơn 5 mét, hành lang bảo vệ đê được xác định theo hành lang an toàn đường bộ.
2. Đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V còn lại, hành lang bảo vệ đê được tính từ chân đê trở ra 5m (năm mét) về phía sông và phía đồng.
(Chi tiết các tuyến đê có phụ lục kèm theo)

Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm quản lý và bảo vệ hành lang đê cấp IV, cấp V thuộc địa phương.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng …. năm 2023.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có đê; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- TTTU, TTHĐND tỉnh;              

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- UBND các huyện, thành, thị;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Trung tâm Công báo – Tin học
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, KT5.                                                                                       
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang



PHỤ LỤC: TỔNG HỢP CÁC TUYẾN ĐÊ CẤP IV, CẤP V 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số ….…/2023/QĐ-UBND  ngày…...tháng.…. năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

	STT
	Huyện/
Thành/Thị
	Tuyến đê
	Lý trình
	Chiều dài (km)
	Cấp đê
	Ghi chú

	1
	Huyện Thanh Sơn
	Tả Đà
	K10A-K0
	10,00
	IV
	 

	
	
	Hữu ngòi Lạt
	K0-K2,1
	2,10
	IV
	 

	
	
	TỔNG 
	12,10
	 
	 

	2
	Huyện Thanh Thủy
	Tả Đà
	K0-K31
	31,00
	IV
	 

	
	
	Tả ngòi Lạt
	K0-K2
	2,00
	IV
	 

	
	
	TỔNG 
	33,00
	IV
	 

	3
	Huyện Tam Nông
	Tả Đà
	K31-K33
	2,00
	IV
	 

	
	
	Hữu Thao
	K49-K78
	29,00
	IV
	 

	
	
	Tả sông Bứa
	K0-K4
	4,00
	IV
	 

	
	
	Hữu sông Bứa
	K0-K12,3
	12,30
	IV
	 

	
	
	Đê bối Hồng Đà
	K0-K3,7
	3,70
	V
	 

	
	
	TỔNG 
	51,00
	 
	 

	4
	Huyện Cẩm Khê
	Hữu Thao
	K21,7-K49
	27,30
	IV
	 

	
	
	Tả ngòi Giành
	K0-K5,4
	5,40
	IV
	 

	
	
	Hữu ngòi Giành
	K0-K9,0
	9,00
	IV
	 

	
	
	Tả ngòi Me
	K0-K8,2
	8,20
	IV
	 

	
	
	Hữu ngòi Me
	K0-K9,5
	9,50
	IV
	 

	
	
	Tả sông Bứa
	K4-K8,3
	4,30
	IV
	 

	
	
	TỔNG 
	63,70
	 
	 

	5
	Huyện Hạ Hòa
	Hữu Thao
	K0-K21,7
	21,70
	IV
	 

	
	
	Tả Thao
	K0-K30,0
	30,00
	IV
	 

	
	
	Tả ngòi Lao
	K0-K2,3
	2,30
	IV
	 

	
	
	Hữu ngòi Lao
	K0-K12,2
	12,20
	IV
	 

	
	
	Tả ngòi Vần
	K0-K1,5
	1,50
	V
	 

	
	
	Hữu ngòi Vần
	K0-K1,6
	1,60
	IV
	 

	
	
	Đê bối Liên Phương
	K0-K2,3
	2,30
	V
	 

	
	
	Đê bối Vụ Cầu
	K0-K2
	2,00
	V
	 

	
	
	TỔNG 
	73,60
	 
	 

	6
	Huyện Thanh Ba
	Tả Thao
	K30,0-K57,0
	27,00
	IV
	 

	
	
	Đê bối Lương Lỗ
	K0-K4,2
	4,20
	V
	 

	
	
	TỔNG 
	31,20
	 
	 

	7
	Thị xã Phú Thọ
	Tả Thao
	K57,0-K61,5
	4,50
	IV
	 

	
	
	TỔNG 
	4,50
	 
	 

	8
	Huyện Lâm Thao
	Đê bối Xuân Huy
	K0-K1,3
	1,30
	V
	 

	
	
	Đê bối Vĩnh Lại - Bản Nguyên
	K0-K4,8
	4,80
	V
	 

	
	
	TỔNG 
	6,10
	 
	 

	9
	Thành phố Việt Trì
	Hữu Lô
	K59,180-K62,5
	3,32
	IV
	 

	
	
	Đê bối Thụy Vân
	K0-K1,3
	1,30
	V
	 

	
	
	Đê bối Bạch Hạc
	K0-K4,8
	4,80
	V
	 

	
	
	Đê bao Đông Nam Việt Trì
	K0-K3,0
	3,00
	V
	 

	
	
	TỔNG 
	12,42
	 
	 

	10
	Huyện Phù Ninh
	Hữu Lô
	K27-K59,180
	32,18
	IV
	 

	
	
	Hữu ngòi Rợm
	K0-K1,7
	1,70
	V
	 

	
	
	TỔNG 
	33,88
	 
	 

	11
	Huyện Đoan Hùng
	Tả Lô
	K0-K12,7
	12,70
	IV
	 

	
	
	Hữu Lô
	K0-K27
	27,00
	IV
	 

	
	
	Tả Chảy
	K0-K18,1
	18,10
	IV
	 

	
	
	Hữu Chảy
	K0-K14,7
	14,70
	IV
	 

	
	
	Tả ngòi Rợm
	K0-K1,9
	1,90
	V
	

	
	
	TỔNG 
	74,40
	 
	 

	TỔNG CỘNG CÁC TUYẾN
	395,90
	 
	 


